2. Điện tích. Điện trường lớp 11
13 bài tập - Công của lực điện và Thế năng điện trường - Có lời giải chi tiết
Câu 1. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho 


A. khả năng tác dụng lực của điện trường. 


B. phương chiều của cường độ điện trường. 


C. khả năng sinh công của điện trường. 


D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 2. Nếu điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường 


A. âm. 
B. dương. 


C. bằng không.
D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 3. Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A có thế năng tĩnh điện 2,5 J đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Tính thế năng tĩnh điện của q tại B sẽ là 


A. -2,5 J 
B. -5 J 
C. 5 J 
D. 0 J

Câu 4. Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 200V/m. Vận tốc ban đầu của electron là 3.105 m/s, khối lượng của electron là 9,1.10-31kg. Tại lúc vận tốc bằng không thì nó đã đi được đoạn đường bao nhiêu ? 


A. 5,12 mm 
B. 2,56 mm 
C. 1,28 mm 
D. 10,24 mm

Câu 5. Tìm phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện 


A. Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện 


B. Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện 


C. Lực điện thực hiện công dương thì thế năng tĩnh điện tăng 


D. Lực điện thực hiện công âm thì thế năng tĩnh điện giảm

Câu 6. Một electron bay từ bản âm sang bản dương của tụ điện phẳng. Điện trường giữa hai bản tụ có cường độ 9.104 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là d = 7,2 cm. Khối lượng của e là 9,1.10-31kg. Vận tốc đầu của electron là không. Vận tốc của electron khi tới bản dương của tụ điện là 


A. 4,77.107 m/s 
B. 3,65.107 m/s 
C. 4,01.106 m/s 
D. 3,92.107 m/s

Câu 7. Một electron chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364 V/m. Electron xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s. Electron đi được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không ? 


A. 8 cm 
B. 10 cm 
C. 9 cm 
D. 11 cm

Câu 8. Hai electron ở rất xa nhau cùng chuyển động lại gặp nhau với cùng vận tốc ban đầu bằng 2.106 m/s. Cho các hằng số e = 1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 kg, và k = 9.109 Nm2/C2. Khoảng cách nhỏ nhất mà hai electron có thể tiến lại gần nhau xấp xỉ bằng 


A. 3,16.10-11 m 
B. 6,13.10-11 m 
C. 3,16.10-6 m 
D. 6,13.10-6 m

Câu 9. Một ion A có khối lượng m = 6,6.10-27  kg và điện tích q1 = +3,2.10-19  C, bay với vận tốc ban đầu v0 = 1.106 m/s từ một điểm rất xa đến va chạm vào một ion B có điện tích +1,6.10-19  C đang đứng yên. Tính khoảng cách gần nhất giữa hai ion. 


A. r = 1,4.10-13 m 
B. r = 3.10-12 m 
C. r = 1,4.10-11 m 
D. r = 2.10-13 m

Câu 10. Một hạt prôtôn có điện tích +e và khối lượng 1,6726.10-27 kg đang chuyển động lại gần một hạt nhân silic đứng yên có điện tích bằng +14e. Cho các hằng số e = 1,6.10-19 C và k = 9.109 Nm2/C2. Khi khoảng cách từ prôtôn đến hạt nhân silic bằng r0 = 0,53.10-10 m thì tốc độ chuyển động của hạt prôtôn bằng 2.105 m/s. Vậy khi ra tới vị trí cách hạt nhân 4r0 thì tốc độ của prôtôn xấp xỉ bằng 


A. 2,94.105 m/s. 
B. 3,75.105 m/s. 
C. 3,1.105 m/s. 
D. 4,75.105 m/s.

Câu 11. Nguyên tử Heli (4He2) gồm hạt nhân mang điện tích +2e và hai electron chuyển động trên cùng một quĩ đạo tròn có bán kính r0 = 0,53.10-10 m. Cho các hằng số e = 1,6.10-19 C và k = 9.109 Nm2/C2. Thế năng điện trường của electron xấp xỉ bằng 


A. 17,93.10-18 J. 
B. 17,39.10-17 J. 
C. -1,739.10-17 J. 
D. -17,93.10-18 J.

Câu 12. Xác định thế năng của điện tích q1 = 2.10-8 C trong điện trường điện tích q2 = -16.10-8 C. Hai điện tích cách nhau 20 cm trong không khí. Lấy gốc thế năng ở vô cực. 


A. W = -2,88.10-4 J. 
B. W = -1,44.10-4 J. 
C. W = +2,88.10-4 J. 
D. W = +1,44.10-4J.

Câu 13. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của electron là –e = -1,6.10-19 C. Điện thế tại điểm M bằng bao nhiêu ? 


A. +32 V 
B. -32 V 
C. +20V 
D. -20 V
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án C

Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường.
Câu 2. Chọn đáp án A

Công của lực điện khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N là
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Câu 3. Chọn đáp án D

Công của lực điện 
[image: image2.wmf]2,52,5
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Câu 4. Chọn đáp án C

Gia tốc của electron là:
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Đoạn đường chuyển động cho tới khi dừng lại:
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Câu 5. Chọn đáp án B

Công của lực điện khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N là 
[image: image6.wmf]MNMN
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  Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện.
Câu 6. Chọn đáp án A

Lực điện tác dụng lên điện tích 
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Định luật II Niu-tơn: 
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Áp dụng công thức độc lập thời gian 
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Câu 7. Chọn đáp án A

Lực điện trường tác dụng lên electron là 
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Định luật II Niu-tơn: 
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Áp dụng công thức độc lập thời gian 
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Câu 8. Chọn đáp án A

- Hai điện tích cùng dấu nên chúng chỉ tiến lại gần nhau đến khoảng cách gần nhất là 
[image: image15.wmf]min
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- Hai electron chuyển động lại gần nhau với vận tốc ban đầu 
[image: image16.wmf]0

v

  thì theo tính tương đối của chuyển động, nếu coi một electron đứng yên thì electron còn lại sẽ chuyển động lại gần electron kia với vận tốc 
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- Khi electron ở rất xa thì thế năng bằng 0 và chỉ có động năng 
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- Tại vị trí 
[image: image19.wmf]min
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  thì e dừng lại nên động năng bằng 0 và chỉ có thế năng 
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Câu 9. Chọn đáp án A

Hai điện tích cùng dấu nên A và B chỉ tiến lại gần nhau đến khoảng cách gần nhất là 
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Khi B ở rất xa thì thế năng bằng 0 và chỉ có động năng 
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Tại vị trí 
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  thì B dừng lại nên động năng bằng 0 và chỉ có thế năng  
[image: image26.wmf]12

max

..

t

kqq

W

r

=

 


[image: image27.wmf]2

0

12

maxmax

min

..

2

dt

mv

kqq

WW

r

=Þ=

  


[image: image28.wmf](

)

91919

13

12

min

2

2

276

0

2..

2.9.10.3,2.10.1,6.10

1,4.10

.

6,6.10.10

kqq

rm

mv

--

-

-

Þ===

 

Câu 10. Chọn đáp án C

Khi proton cách hạt nhân khoảng 
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Khi proton đến vị trí cách hạt nhân khoảng 
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Áp dụng bảo toàn cơ năng ta có 
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Câu 11. Chọn đáp án C

Thế năng điện trường 
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Câu 12. Chọn đáp án B

Thế năng tại điện tích 
[image: image37.wmf]1
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  là 
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Câu 13. Chọn đáp án C
Điện thế tại M là 
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